
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Huỳnh Thị Việt Anh x 291064473 15/6/2009 CA Tây Ninh Đạt
CN DNTN Khải 

Nam

2 Đỗ Mỹ Hà x 371271113 27/4/2015 CA Kiên Giang Đạt

3 Dương Sình Hên x 371271155 27/4/2015 CA Kiên Giang Đạt

4 Nguyễn Ngọc Sơn x 024176245 24/7/2013 CA TP. HCM Không đạt

5 Huỳnh Thị Mai x 0235004416 27/3/2003 CA TP. HCM Đạt

6 Ngô Thị Thu Huyền x 370895811 11/10/2013  CA Kiên Giang Không đạt

7 Bùi Minh Hoàng x
07908400359

5
27/7/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt

8 Võ Văn Phi x 351511506 19/3/2009 CA An Giang Không đạt

9 Lê Thị Bích Ly x 370927211 19/5/2008 CA Kiên Giang Đạt

10 Đỗ Nguyễn Minh Tùng x 023749894 19/4/2006 CA TP. HCM Đạt

11
Trương Thị Kim 

Phương
x

09219200061

7
13/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

12 Phạm Vĩnh Lộc x 022453631 04/2/2008 CA TP. HCM Không đạt
DNTN Thái Kiến 

Đạt

13 Phạm Thoại Như x 024336872 09/11/2010 CA TP. HCM Đạt

14 Nguyễn Văn Vượng x
02608300201

4
20/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt Cty AnNa

15 Nguyễn Tăng Hải x 212241889 12/2/2008 CA Quãng Ngãi Đạt

16 Trần Văn Minh x 022760990 15/1/2009 CA TP. HCM Không đạt
Cty Vận tải Việt 

Nhật

17 Lê Đăng Dũng x 191472244 08/2/2012 CA TT Huế Không đạt

18 Nguyễn Đình Hùng x 025257385 28/5/2010 CA TP. HCM Không đạt

19 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 024113004 12/3/2003 CA TP. HCM Đạt Cty Wefresh

20 Phan Thanh Quốc x 215230633 23/7/2007 CA Bình Định Đạt

21 Trương Bích Duyên x 225366991 17/8/2005 CA Khánh Hòa Đạt

22 Vũ Thái Sơn x 023140485 10/12/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Long Sơn

23 Nguyễn Thế Thụ x 125388632 13/2/2007 CA Bắc Ninh Đạt

24 Phạm Văn Vương x 145561605 09/6/2009 CA Hưng Yên Đạt Cá nhân 

25 Đặng Tuyết Mai x 024443072 07/11/2005 CA TP. HCM Đạt

26
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
x 024112027 12/2/2003 CA TP. HCM Không đạt Cty San Hà

(Ngày 14/12/2016, buổi sáng)
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27 Nguyễn Thị Thanh Tâm x 023114804 14/3/2009 CA TP. HCM Không đạt

28 Hồ Minh Lượng x 221420471 02/12/2013 CA Phú Yên Không đạt

29 Lâm Thị Ngọc Cẩm x 381829755 14/8/2013 CA Cà Mau Không đạt

30 Ngô Thị Mỹ Tú x 362405746 05/6/2010 CA Cần Thơ Không đạt

31 Nguyễn Thị Tuyết x 351845860 24/2/2015 CA An Giang Không đạt

32
Nguyễn Thị Ánh 

Phượng
x 022871444 01/4/2015 CA TP. HCM Không đạt

33 Nguyễn Đức Hải x 183550665 26/12/2011 CA Hà Tĩnh Không đạt

34 Hứa Nguyên Bá x 385799032 15/2/2016 CA Bạc Liêu Không đạt

35 Nguyễn Văn Tha x 362014901 25/5/2011 CA Cần Thơ Không đạt

36 Dương Kim Long x 024654166 16/11/2006 CA TP. HCM Không đạt

37 Võ Thành Danh x 341969709 30/6/2015 CA Đồng Tháp Đạt

38 Trần Ngọc Vân x 023749956 20/5/2015 CA TP. HCM Không đạt

39 Bùi Ngọc Quỳnh Như x 025336361 23/6/2010 CA TP. HCM Không đạt

40 Trần Thị Thu Thảo x 191726270 04/7/2006 CA TT Huế Không đạt

41 Huỳnh Thị Kiều Mỹ x 023923795 27/10/2009  CA TP. HCM Không đạt

42 Đinh Hoàng Diệp x 011920117 20/12/2011 CA Hà Nội Đạt Cty Nam Việt

43 Nguyễn Minh Thơm x 205078543 17/9/2013 CA Quãng Nam Đạt Cá nhân

44 Bùi Thị Thu Trang x 013405507 28/3/2011 CA Hà Nội Đạt
Cty Hoàng Nam 

Phương

45 Nguyễn Hoàng Hiếu x
00108200181

1
14/5/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

46 Võ Văn Tám x 197293293 21/7/2015 CA Quảng Trị Đạt Cty Đông Phương

47 Võ Nghiêm x 212729931 10/10/2013 CA Quảng Trị Đạt

48 Lê Văn Cương x 197238286 06/2/2014 CA Quảng Ngãi Đạt

49 Nguyên Văn Định x 221253767 13/6/2007 CA Phú Yên Đạt

50 Phan Thị Trinh x 025505889 08/10/2011 CA TP. HCM Đạt DNTN Bát Nhã

51 Lê Thị Ngọc Giàu x 341753423 19/4/2016 CA Đồng Tháp Không đạt

52 Kiêm Thị Xiêng x 365759103 08/9/2012 CA Sóc Trăng Đạt

53 Lê Thị Thanh Ngân x 341956029 09/7/2015 CA Đồng Tháp Đạt

54 Đặng Thị Kim Loan x
09219800044

0
31/7/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

55 Trang Quốc Dũng x 022823623 12/12/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Nông Phát

56 Nguyễn Tiến Dũng x 022238602 03/2/2004 CA TP. HCM Đạt

57 Tạ Thị Cẩm Vân x 250784703 27/3/2016 CA Lâm Đồng Đạt

58 Quách Ngọc Phương x 173400322 26/9/2005 CA Thanh Hóa Đạt

59 Âu Vương Tới x 312211752 11/12/2008 CA Tiền Giang Đạt
Cty Thực Phẩm và 

Sức Sống 
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60 Ngô Thị Bé Sáu x 331573344 17/4/2013 CA Vĩnh Long Đạt

61 Nguyễn Thị Ngọc Nhi x 215234092 11/4/2008 CA Bình Định Đạt

62 Quách Thanh Liêm x 290906274 15/6/2004 CA Tây Ninh Đạt

63 Võ Thị Thu Nga x 220921247 06/1/2014 CA Phú Yên Đạt

64 Trần Thị Thanh Hòa x 225169827 18/12/2001 CA Khánh Hòa Đạt

65 Nguyễn Ngọc Bảo x 025101992 12/10/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Green Farming 

VIETNAM

66 Lưu Hiền Khơn x
07907700023

8
29/12/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

67 Nguyễn Bảo Ân x 024944384 04/6/2008 CA TP. HCM Không đạt Cty Nét Việt

68 Huỳnh Thị Bích Liễu x 311763060 16/7/2007 CA Tiền Giang Đạt Cty Holi

69 Đặng Thị Kim Oanh x 205080210 25/1/2014 CA Quãng Nam Đạt

70 Trần Tiểu Liên x
07917800123

3
17/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt Cty Monica

71 Hoàng Thị Đài x 264418794 23/9/2011 CA Ninh Thuận Đạt

72 Đinh Thị Thanh Linh x 320956141 29/10/2014 CA Bến Tre Đạt

73
Nguyễn Ngọc Thùy 

Ngân
x 023647426 26/12/2006  CA TP. HCM Đạt

74 Lưu Văn Hưng x 245010242 30/8/2016 CA Đắk Nông Không đạt
Cty Thành Hưng 

Foods

75 Nguyễn Thị Mỹ Nhung x 331366230 27/8/2007 CA Vĩnh Long Không đạt

76 Lê Đạt x 250426983 04/7/2016 CA Lâm Đồng Đạt
Cty Tân Long 

Hưng

77 Lê Thị Huỳnh Giao x 024692458 28/5/2007 CA TP. HCM Đạt
Cty Ngon Mỗi 

Ngày 

78 Lê Tấn Kiệt x 301577769 26/8/2011 CA Long An Không đạt

79 Nguyễn Thị Ái Phương x 241735776 11/5/2015  CA Đắk Lắk Đạt

80 Đặng Thị Như Huyền x 241689398 22/7/2014  CA Đắk Lắk Đạt

81 Nguyễn Thị Mỹ Linh x 285761832 01/3/2016 CA Bình Phước Đạt

82 Phan Thanh Huy x 321373203 15/5/2014 CA Bến Tre Đạt

83 Trần Thị Quyên x 023426711 05/6/2015 CA TP. HCM Đạt

84 Vũ Thị Hoa x 023370799 17/10/2011 CA TP. HCM Không đạt

85 Phạm Văn Tuấn x 366284762 30/6/2016 CA Sóc Trăng Đạt

86 Đặng Văn Giỏi x 245288281 09/5/2016 CA Đắk Nông Không đạt

87 Vòng Khì Hùng x 250543895 27/1/2010  CA Lâm Đồng Đạt Cty KDTH

88 Hồ Trường Dũng x 023730521 06/9/2010  CA TP. HCM Đạt

89 Phạm Văn Minh x 023821179 11/5/2015  CA TP. HCM Đạt
Cty XNK Rau Qủa 

Sài Gòn

90 Võ Quang Thanh Báu x 021722415 15/7/2013  CA TP. HCM Không đạt

91 Nguyễn Tâm Hiền x 021563588 06/6/2014  CA TP. HCM Đạt

92 Nguyễn Thị Ngọc Diệp x 020284094 11/4/2003  CA TP. HCM Đạt
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93
Nguyễn Thị Kim 

Hương
x 264240096 14/10/2009 CA Ninh Thuận Không đạt Cty Sông Hương

94 Nguyễn Minh Luân x 365710017 07/10/2013 CA Sóc Trăng Không đạt

95 Trần Thị Nga x 191959954 27/7/2011 CA TT Huế Không đạt

96 Nguyễn Thị Ái Nhi x 191659371 13/7/2004 CA TT Huế Đạt

97 Trương Văn Tây x 191735635 17/2/2016 CA TT Huế Đạt

98 Nguyễn Thanh Thảo x 361545905 19/10/1990 CA Hậu Giang Không đạt

99 Trương Thị Thu Vân x 191552247 26/6/2002 CA TT Huế Không đạt

100 Cao Ngọc Vĩnh x 191276642 16/2/2012 CA TT Huế Không đạt

101 Nguyễn Văn Long x 197045154 12/7/2016 CA Quãng Trị Đạt
Cty Indulge Việt 

Nam

102 Trần Duy Mạnh x 025330261 03/6/2010 CA TP. HCM Đạt

103 Trần Như Ngọc x
07919300123

3
24/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt

104 Đào Danh Hưng x 2733771157 23/9/2014 CA Bà Rịa VT Đạt

105 Huỳnh Mỹ Hoàng x 025142191 06/7/2009 CA TP. HCM Đạt

106 Nguyễn Tiến Trung x 215322112 14/4/2012 CA Bình Định Đạt

107 Võ Thị Ánh Tuyết x 272341713 17/8/2009 CA Đồng Nai Đạt

108 Phạm Thị Thu Trang x 205599354 13/8/2008 CA Quãng Nam Đạt

109 Võ Thị Mai Hương x 245183968 05/8/2015 CA Đắk Nông Đạt

110 Võ Thị Mỹ Phụng x 191870291 16/10/2010 CA TT Huế Đạt

111 Võ Minh Tường x 197317009 27/10/2010 CA Quảng Nam Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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